
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II
MÔN LỊCH SỬ 7
I.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước dưới thời Trần ?
Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên?
 Câu 3:   Sau khi lên ngôi Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì cho đất nước?
II.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp gì để phục hồi, phát triển sản xuất?
A. Tích cực khai hoang.		B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
C. Lập điền trang.			D. Khai hoang, lập điền trang, đắp đê, nạo vét kênh.
Câu 2. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua Trần ban cấp được gọi là
A. thái ấp.	B. điền trang.	C. tịch điền.	D. trang viên.
Câu 3. Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt do Lê Văn Hưu biên soạn gồm 30 quyển, chép lịch sử Việt Nam từ Triệu Vũ Đế đến Lý Chiêu Hoàng là
A. Đại Việt sử kí.	   		B. Đại Nam thực lục.	
C. Đại Việt sử kí toàn thư.		D. Đại Việt sử lược.
Câu 4. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lên làm vua, lập ra nhà Hồ, đổi tên nước là 
A. Đại Việt.	B. Đại Nam.	C. Đại Ngu.	D. Đại Cồ Việt.
Câu 5. Trong buổi đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí Linh mấy lần?
A. 1 lần.	B. 2 lần.	C. 3 lần.	D. 4 lần.
Câu 6. Giữa năm 1418, trong tình thế nguy khốn, người đã đóng giả làm Lê Lợi để nhử địch cứu chủ tướng là
A. Lê Lai.          B. Lê Ngân.              C. Trần Nguyên Hãn.                  D. Lê Sát.
Câu 7. Tổ chức quân đội dưới thời Lý và thời Trần có điểm gì giống nhau?
A. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân.
B. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
C. Xây dựng theo hướng đông đảo, tinh nhuệ.
D. Xây dựng theo hướng cốt đông, không cần tinh nhuệ.
Câu 8. Bộ luật của Đại Việt được ban hành dưới thời Trần có tên là
A. Quốc triều hình luật.                          B. Hoàng Việt luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.                                  D. Luật Gia Long.
Câu 9. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố sau:
“Ai người anh dũng tuyệt vời,
Trong nanh vuốt giặc buông lời thép gang:
Ta thà làm quỷ nước Nam,
Làm vương phương Bắc chẳng ham chút nào”
A. Trần Thủ Độ.  B. Trần Hưng Đạo.  C. Trần Bình Trọn   D. Trần Quang Khải.
Câu 10. Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt có nhan đề là gì?
A. Việt Nam sử lược.                                         B. Đại Việt sử kí.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.                                 D. Đại Nam thực lục
Câu 11. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố sau:
“Ai người anh dũng tuyệt vời,
Trong nanh vuốt giặc buông lời thép gang:
Ta thà làm quỷ nước Nam,
Làm vương phương Bắc chẳng ham chút nào”
A. Trần Thủ Độ.                                            B. Trần Hưng Đạo.
C. Trần Bình Trọng.                                      D. Trần Quang Khải.
Câu 12. Nhà Hồ đã thực hiện chính sách gì để tăng cường sức mạnh quân sự?
A. Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô.
B. Lập lại kỉ cương, cải tổ quy chế quan lại.
C. Cải cách chế độ học tập, thi cử để chọn người tài.
D. Tăng cường lực lượng chính quy, xây dựng thành luỹ.
Câu 13. Cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly thất bại chủ yếu do
A. sự uy hiếp của nhà Minh.
B. tài chính đất nước trống rỗng.
C. sự chống đối của quý tộc Trần.
D. không được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 14. Từ thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc?
A. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
B. Cần quy tụ, chiêm mộ nhiều tướng lĩnh tài giỏi.
C. Chỉ chú trọng xây dựng lực lượng quân sự mạnh.
D. Tập trung vào xây dựng thành lũy, chế tạo vũ khí.
Câu 15. Trước nguy cơ nhà Nguyên lăm le xâm lược Đại Việt lần thứ hai, năm 1284, nhà Trần đã tổ chức hội nghị Diên Hồng, mời các vị bô lão trong cả nước đến để bàn kế sách đánh giặc. Việc nhà Trần tổ chức Hội nghị Diên Hồng không thể hiện ý nghĩa nào dưới đây?
A. Nhà Trần biết đoàn kết với nhân dân để đánh giặc.
B. Nhà Trần sợ giặc Nguyên nên mới nhờ đến nhân dân.
C. Cuộc kháng chiến của nhà Trần là cuộc chiến tranh nhân dân.
D. Sự nhất trí đồng lòng đánh giặc của triều đình và nhân dân.
Câu 16. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể vận dụng bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần?
A. Chuẩn bị thật nhiều vũ khí để đánh giặc.
B. Khi giặc đến thì phải rút lui ngay.
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D. Bồi dưỡng sức dân, dựa vào dân để đánh giặc.
Câu 17. Trận Bạch Đằng năm 938 (do Ngô Quyền lãnh đạo) với trận Bạch Đằng năm 1288 (do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo) đều
A. diễn ra khi giặc từ ngoài biển tiến vào.
B. diễn ra khi quân giặc rút lui về nước.
C. giết chết được chủ tướng của quân giặc.
D. sử dụng kế sách “đóng cọc gỗ”.
Câu 18. Nội dung nào không phản ánh đúng kế sách đánh giặc của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược?
A. Chủ động tiến công trước để chặn thế mạnh của giặc.
B. Tích cực, chủ động chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
C. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
D. Rút lui chiến lược; chớp thời cơ để phản công
Câu 19 Chính sách về ruộng đất được ban hành dưới thời Hồ Qúy Ly nhằm hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất được gọi là gì?
A. Quân điền.                                                B. Lộc điền.
C. Hạn điền.                                                   D. Phú điền.
Câu 20. Ai đã dâng sớ yêu cầu vua Trần Dụ Tông chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Nguyễn Phi Khanh                                    B. Trần Quốc Tuấn.
C. Trần Thủ Độ.                                              D.Chu Văn An
Câu 21. Nhà Minh lấy cớ gì khi đem quân sang xâm lược Đại Ngus?
A. Nhà Hồ không sử sứ giả sang xin sắc phong.
B. Nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần.
C. Nhà Trần cho quân xâm lấn lãnh thổ nhà Minh.
D. Nhà Trần không thần phục, cống nạp nhà Minh.

